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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Minh Trang
Đại diện: 

Đỗ Công Hùng
	Thôn 5, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0984.929.728

	Chuyên cung cấp giò lụa Minh Trang. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Hoàng Anh
Đại diện:

Trần Thị Toàn
	Thôn 2, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 

ĐT: 0984.278.988
	Chuyên cung cấp gà ủ muối, giò gà Đông Tảo nấm hương, giò bắp bò cuốn bì. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh giò chả Ước Lễ Đình Dũng

Đại diện: 
Tô Đình Dũng
	Số 141 phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0934.555.767
	Chuyên cung cấp nem chua Đình Dũng, chả cá Đình Dũng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Hộ kinh doanh nhà hàng trâu tươi Kiến Minh
Đại diện: 

Phùng Đắc Cương
	Xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0913.345.678
	Chuyên cung cấp thịt trâu gác bếp, mọc trâu, giò trâu. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Đạt
Đại diện: 

Nguyễn Hữu Đạt
	Xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0906.231.138
	Chuyên cung cấp giò lụa, xúc xích, chả quế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hộ kinh doanh thương mại chế biến thực phẩm gia vị Hùng Thắng

Đại diện:

Phí Thị Dung
	Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0968.238.855
	Chuyên cung cấp nước tương, dầu hào, sa tế. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hợp tác xã Long Phú
Đại diện:

Đỗ Tiến Hùng
	Thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, Hà Nội
ĐT: 0977.980.088
	Chuyên cung cấp chè Long Phú Quốc Oai. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Cơ sở thực phẩm chay Đồng Phúc
Đại diện: 

Vũ Thị Ngọc Phượng
	Thôn Nam Phú, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0963.113.266
	Chuyên cung cấp trà gạo đậu Alana, trà gạo lứt nguyên hạt. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Hoàng Doãn Sơn

Đại diện: 
Hoàng Doãn Sơn
	Thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội

ĐT: 0982.474.668

	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ như tủ chè gỗ gụ, án gian triện ngũ phúc gỗ gụ... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Thành Lưu
Đại diện: 

Nguyễn Thành Lưu
	Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0985.552.308
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ như đạt ma ngồi thiền, thần kim quy cõng cuốn thư... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Hộ kinh doanh Đào Công Đinh
Đại diện: 

Đào Công Đinh
	Thôn Thiết Úng, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0915.074.232

	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ như đĩa mai điểu uyên ương, tượng phật A di đà... Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Công ty TNHH tu bổ di tích Hà Tây
Đại diện: 

Nguyễn Viết Thạnh
	Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.177.777
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ thủ công mỹ nghệ như đôi bình hoa sen gỗ mít, tượng Võ Quan gỗ dổi. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cơ sở kinh doanh Thuốc thú y

Đại diện:

Quang Minh Phú


	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0985.333.051
	Chuyên cung cấp các loại thuốc thú y. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.

	2
	Cơ sở kinh doanh con giống

Đại diện: 

Tuấn Tỉnh 


	Xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0985.790.785 
	Chuyên cung cấp các loại giống gia cầm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phú Xuyên và một số khu vực lân cận.

	3
	Cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc

Đại diện: 
Lê Bá Cường

	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0977.863.184

	Chuyên cung cấp các loại thức ăn gia súc. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.



	4
	Cơ sở kinh doanh nông sản
Đại diện: 

Khuất Thị Thúy
	Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0985.628.924
	Chuyên cung cấp gạo, ngô. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hải

	Xã Xuân Đình,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0374.060.000
	Chuyên cung cấp vịt thương phẩm. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện:
Phùng Thị Hậu


	Xã Vân Hà,  huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0357.028.799

	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi gà thả vườn

Đại diện: Nguyễn Thị Hường
	Xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0967.195.361
	Chuyên cung cấp gà thịt. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ  chăn nuôi 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Điệt
	Xã Liên Mạc,  huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT: 0979.982.814


	Chuyên cung cấp lợn thịt, lợn giống. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Nhà vườn Anh Ánh

Đại diện:  Nguyễn Văn Ánh

	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0983.912.433

	Chuyên cung cấp cây cảnh, cây công trình, hoa nền, hoa chậu, hoa thảm. Thị trường tiêu thụ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

	2
	Nhà vườn Chung Hà
Đại diện: Nguyễn Thị Hà 
	Xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0975.696.007
	Chuyên cung cấp hoa chậu, hoa thảm. Thị trường tiêu thụ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước.

	3
	Công ty cổ phần trà Việt Thái
Đại diện:

Nguyễn Huy Sơn
	Xóm Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, TP. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên 

ĐT: 0975.279.837
	Chuyên cung cấp lộc trà thượng hạng. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty cổ phần Nông nghiệp và thương mại Hà Sơn

Đại diện: 

Đào Ngọc Sơn
	Số nhà 69, đường Trung Dũng, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
ĐT: 0912.065.518
	Chuyên cung cấp cà chua, rau xà lách thủy canh, rau cải bó xôi thủy canh, cao actiso. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    


Dự báo











